33
	TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO XÁ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI A1
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	         
                
	                        


KẾ HOẠCH THÁNG 10
                                                                
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	2. Bản thân (3 tuần)  
- Tuần 1: Tôi là ai?               (Từ 06/10 - 10/10/2025)
(Tết trung thu)       
- Tuần 2: Cơ thể tôi               (Từ 13/10-17/10/2025)        
- Tuần 3: Tôi cần gì để lớn lên, khỏe mạnh ?                 
 (Từ 20/10 - 24/10/2024)   
(Ngày thành lập HLHPN VN 20/10)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	*Phát triển vận động
	

	18. Trẻ biết giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động; Đi hết đoạn đường hẹp (3mx.2m

	
-Đi kiễng gót                         
- Đi kiễng gót liên tục 3m
	- Hoạt động học:
+ Đi kiễng gót                         
+ Đi kiễng gót liên tục 3m
 
	

	19. Trẻ thể hiện sự nhanh, mạnh, khéo trong bài tập tổng hợp.
- Chạy được 15m theo hướng thẳng.
	- Chạy được 15m theo hướng thẳng.
	- Hoạt động học:
+ Chạy được 15m theo hướng thẳng.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	20.  Trẻ biết nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau…).
	- Nhận biết tên một số thực phẩm và món ăn quen thuộc.
	- Trò chuyện hàng ngày; giờ ăn
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a)Khám phá khoa học
	

	21. Trẻ biết mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.
	- Chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể.
Hiện tượng nắng, mưa, nóng,lạnh và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ .
Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm.
	- Hoạt động học:
Bé biết gì về cơ thể của mình?                           
 Trò chuyện về các loại thực phẩm.
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	22. Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 1
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 1 và đếm theo khả năng

	- Hoạt động học:
+ Đếm đến 1 và đếm theo khả năng
	

	23. Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân.
	- Nhận biết phía trước - phía sau của bản thân.
	- Hoạt động học:
+ Nhận biết phía trước - phía sau của bản thân.
	

	24. Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2
	
- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2 và đếm theo khả năng.
	- Hoạt động học:
+ Đếm đến 2 và đếm theo khả năng.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	25. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
 Trẻ hiểu ý nghĩa của ngày tết trung thu và ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ 20/10.
	- Tên, tuổi, giới tính của bản thân 
- Ngày tết trung thu, ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ 20/10.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Hoạt động học:
+ Tôi là ai?
+ Cơ thể của bé
+ Những người thân chăm sóc bé.
+ Nhu cầu hàng ngày cuả bé.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	26. Trẻ hiểu được nghĩa từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi, hoa quả…

	- Hiểu các từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc.
	- Trò chuyện hàng ngày
+ Hoạt động góc
	

	27. Trẻ biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại.
	 - Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng.                 Trả lời và đặt câu hỏi: Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào?
	- Hoạt động học:
+ Thơ:  Bé ơi.                     
+ Cô dạy 
+ Dậy sớm.
+ Truyện:  Gấu con bị sâu răng.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI

	

	28. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.
	- Tên, tuổi, giới tính.
	- Trò chuyện mọi lúc mọi nơi.
	

	29. Trẻ nói được điều bé thích, không thích.
	- Những điều bé thích, không thích.

	- Trò chuyện mọi lúc mọi nơi
	

	30.Trẻ biết cách bảo về bản than phòng tránh xâm hại.
	- Không cho người khác sờ , chạm, xem vùng kín riêng tư của mình. Ai là người được tắm vệ sinh thân thể cho mình

	- Hoạt động tự chọn
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	31. Trẻ vui sướng vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng
	- Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	- Hoạt động học:
+ Hát: Cái mũ; Khuôn mặt cười, Mời bạn ăn; Xòe bàn  tay, đếm ngón tay.
+ Nghe hát: Bàn tay mẹ...
+ TCAN: Tai ai tinh, đoán tên bạn hát, ai nhanh nhất..

	


                         
                                                                                                                                           NGƯỜI XÂY DỰNG

                                                                                                                                                           Trần Thị Hồng Ý
                                                                                     
                                                                     





	TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO XÁ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI A2
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	         
                
	                        


KẾ HOẠCH THÁNG 10

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	2. Bản thân (3 tuần)  
- Tuần 1: Tôi là ai?               (Từ 06/10 - 10/10/2025)
(Tết trung thu)       
- Tuần 2: Cơ thể tôi               (Từ 13/10 - 17/10/2025)        
- Tuần 3: Tôi cần gì để lớn lên, khỏe mạnh ?                 
 (Từ 20/10 - 24/10/2024)   
(Ngày thành lập HLHPN VN 20/10)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	*Phát triển vận động
	

	17. Trẻ biết giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động; Đi hết đoạn đường hẹp (3m x 0,2m)

	
- Đi kiễng gót                         
- Đi kiễng gót liên tục 3m
	- Hoạt động học:
+ Đi kiễng gót                         
+ Đi kiễng gót liên tục 3m
 
	

	18. Trẻ thể hiện sự nhanh, mạnh, khéo trong bài tập tổng hợp.
- Chạy được 15m theo hướng thẳng.


	- Chạy được 15m theo hướng thẳng.
	- Hoạt động học:
+ Chạy được 15m theo hướng thẳng.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	19.  Trẻ biết nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau…).

	- Nhận biết tên một số thực phẩm và món ăn quen thuộc.
	- Trò chuyện hàng ngày; giờ ăn
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	

	a)Khám phá khoa học
	

	20. Trẻ biết mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.
	- Chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể.
Hiện tượng nắng, mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng củasố dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm.
	- Hoạt động học:
Bé biết gì về cơ thể của mình?                           
Trò chuyện về các loại thực phẩm.
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	21. Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 1
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 1 và đếm theo khả năng

	- Hoạt động học:
+ Đếm đến 1 và đếm theo khả năng
	

	22. Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân.
	- Nhận biết phía trước - phía sau của bản thân.
	- Hoạt động học:
+ Nhận biết phía trước - phía sau của bản thân.
	

	23. Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2 và đếm theo khả năng.
	- Hoạt động học:
+ Đếm đến 2 và đếm theo khả năng.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	24. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
 Trẻ hiểu ý nghĩa của ngày tết trung thu và ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ 20/10.
	- Tên, tuổi, giới tính của bản thân 
- Ngày tết trung thu, ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ 20/10.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Hoạt động học:
+ Tôi là ai?
+ Cơ thể của bé
+ Những người thân chăm sóc bé.
+ Nhu cầu hàng ngày cuả bé.

	

	25. Trẻ không đi theo và nhận quà của người lạ
	Không theo người lạ và nhận quà của người lạ khi chưa được sự đồng ý của bố mẹ và người thân
	Trò chuyện hàng ngày
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	26. Trẻ hiểu được nghĩa từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi, hoa quả…

	- Hiểu các từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc.
	- Trò chuyện hàng ngày
+ Hoạt động góc
	

	27. Trẻ biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại.
	 - Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng.                 Trả lời và đặt câu hỏi: Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào?
	- Hoạt động học:
+ Thơ: Bé ơi.                     
+ Cô dạy 
+ Dậy sớm.
+ Truyện: Gấu con bị sâu răng.

	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	28. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.

	- Tên, tuổi, giới tính.
	- Trò chuyện mọi lúc mọi nơi.
	

	29. Trẻ nói được điều bé thích, không thích.
	- Những điều bé thích, không thích.
	- Trò chuyện mọi lúc mọi nơi
	

	30. Trẻ biết cách bảo về bản thân phòng tránh xâm hại.
	- Không cho người khác sờ, chạm, xem vùng kín riêng tư của mình. Ai là người được tắm vệ sinh thân thể cho mình
	- Hoạt động tự chọn
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	31. Trẻ vui sướng vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng
	- Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	- Hoạt động học:
+ Hát: Cái mũi; Khuôn mặt cười, Mời bạn ăn; Xòe bàn  tay, đếm ngón tay.
+ Nghe hát: Bàn tay mẹ...
+ TCAN: Tai ai tinh, đoán tên bạn hát, ai nhanh nhất…

	

	32. Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang tạo thành bức tranh đơn giản
	- Sử dụng một số kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	 - Hoạt động học:
+ Hoàn thiện bức tranh bé gái.                      
+ Tô màu bàn tay.                 
+ Vẽ cái kẹo. 
+ Nặn bánh xà phòng
	



                                                                                                                                                  NGƯỜI XÂY DỰNG

                                                                                                                                                         Đinh Thị Hằng













	TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO XÁ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI A3
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	         
                
	                        


KẾ HOẠCH THÁNG 10

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	2. Bản thân (3 tuần)  
- Tuần 1: Tôi là ai?               (Từ 06/10 - 10/10/2025)
(Tết trung thu)       
- Tuần 2: Cơ thể tôi               (Từ 13/10 - 17/10/2025)        
- Tuần 3: Tôi cần gì để lớn lên, khỏe mạnh ?                 
 (Từ 20/10 - 24/10/2024)   
(Ngày thành lập HLHPN VN 20/10)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	*Phát triển vận động
	

	17. Trẻ biết giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động; Đi hết đoạn đường hẹp (3m x 0,2m)

	
- Đi kiễng gót                         
- Đi kiễng gót liên tục 3m
	- Hoạt động học:
+ Đi kiễng gót                         
+ Đi kiễng gót liên tục 3m
 
	

	18. Trẻ thể hiện sự nhanh, mạnh, khéo trong bài tập tổng hợp.
- Chạy được 15m theo hướng thẳng.


	- Chạy được 15m theo hướng thẳng.
	- Hoạt động học:
+ Chạy được 15m theo hướng thẳng.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	19.  Trẻ biết nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau…).

	- Nhận biết tên một số thực phẩm và món ăn quen thuộc.
	- Trò chuyện hàng ngày; giờ ăn
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	

	a)Khám phá khoa học
	

	20. Trẻ biết mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.
	- Chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể.
Hiện tượng nắng, mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng củasố dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm.
	- Hoạt động học:
Bé biết gì về cơ thể của mình?                           
Trò chuyện về các loại thực phẩm.
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	21. Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 1
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 1 và đếm theo khả năng

	- Hoạt động học:
+ Đếm đến 1 và đếm theo khả năng
	

	22. Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân.
	- Nhận biết phía trước - phía sau của bản thân.
	- Hoạt động học:
+ Nhận biết phía trước - phía sau của bản thân.
	

	23. Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2 và đếm theo khả năng.
	- Hoạt động học:
+ Đếm đến 2 và đếm theo khả năng.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	24. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
 Trẻ hiểu ý nghĩa của ngày tết trung thu và ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ 20/10.
	- Tên, tuổi, giới tính của bản thân 
- Ngày tết trung thu, ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ 20/10.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Hoạt động học:
+ Tôi là ai?
+ Cơ thể của bé
+ Những người thân chăm sóc bé.
+ Nhu cầu hàng ngày cuả bé.

	

	25. Trẻ không đi theo và nhận quà của người lạ
	Không theo người lạ và nhận quà của người lạ khi chưa được sự đồng ý của bố mẹ và người thân
	Trò chuyện hàng ngày
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	26. Trẻ hiểu được nghĩa từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi, hoa quả…

	- Hiểu các từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc.
	- Trò chuyện hàng ngày
+ Hoạt động góc
	

	27. Trẻ biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại.
	 - Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng.                 Trả lời và đặt câu hỏi: Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào?
	- Hoạt động học:
+ Thơ: Bé ơi.                     
+ Cô dạy 
+ Dậy sớm.
+ Truyện: Gấu con bị sâu răng.

	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	28. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.

	- Tên, tuổi, giới tính.
	- Trò chuyện mọi lúc mọi nơi.
	

	29. Trẻ nói được điều bé thích, không thích.
	- Những điều bé thích, không thích.
	- Trò chuyện mọi lúc mọi nơi
	

	30. Trẻ biết cách bảo về bản thân phòng tránh xâm hại.
	- Không cho người khác sờ, chạm, xem vùng kín riêng tư của mình. Ai là người được tắm vệ sinh thân thể cho mình
	- Hoạt động tự chọn
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	31. Trẻ vui sướng vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng
	- Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	- Hoạt động học:
+ Hát: Cái mũi; Khuôn mặt cười, Mời bạn ăn; Xòe bàn  tay, đếm ngón tay.
+ Nghe hát: Bàn tay mẹ...
+ TCAN: Tai ai tinh, đoán tên bạn hát, ai nhanh nhất…

	

	32. Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang tạo thành bức tranh đơn giản
	- Sử dụng một số kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	 - Hoạt động học:
+ Hoàn thiện bức tranh bé gái.                      
+ Tô màu bàn tay.                 
+ Vẽ cái kẹo. 
+ Nặn bánh xà phòng
	


                                               
                                                                                                                                                     NGƯỜI XÂY DỰNG

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                 Trần Thị Thu Hà





	TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO XÁ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI A4
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	         
                
	                        


KẾ HOẠCH THÁNG 10

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	2. Bản thân (3 tuần)  
- Tuần 1: Tôi là ai?               (Từ 06/10 - 10/10/2025)
(Tết trung thu)       
- Tuần 2: Cơ thể tôi               (Từ 13/10 - 17/10/2025)        
- Tuần 3: Tôi cần gì để lớn lên, khỏe mạnh ?                 
 (Từ 20/10 - 24/10/2024)   
(Ngày thành lập HLHPN VN 20/10)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	*Phát triển vận động
	

	17. Trẻ biết giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động; Đi hết đoạn đường hẹp (3m x 0,2m)

	
- Đi kiễng gót                         
- Đi kiễng gót liên tục 3m
	- Hoạt động học:
+ Đi kiễng gót                         
+ Đi kiễng gót liên tục 3m
 
	

	18. Trẻ thể hiện sự nhanh, mạnh, khéo trong bài tập tổng hợp.
- Chạy được 15m theo hướng thẳng.


	- Chạy được 15m theo hướng thẳng.
	- Hoạt động học:
+ Chạy được 15m theo hướng thẳng.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	19.  Trẻ biết nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau…).

	- Nhận biết tên một số thực phẩm và món ăn quen thuộc.
	- Trò chuyện hàng ngày; giờ ăn
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	

	a)Khám phá khoa học
	

	20. Trẻ biết mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.
	- Chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể.
Hiện tượng nắng, mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng củasố dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm.
	- Hoạt động học:
Bé biết gì về cơ thể của mình?                           
Trò chuyện về các loại thực phẩm.
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	21. Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 1
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 1 và đếm theo khả năng

	- Hoạt động học:
+ Đếm đến 1 và đếm theo khả năng
	

	22. Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân.
	- Nhận biết phía trước - phía sau của bản thân.
	- Hoạt động học:
+ Nhận biết phía trước - phía sau của bản thân.
	

	23. Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2 và đếm theo khả năng.
	- Hoạt động học:
+ Đếm đến 2 và đếm theo khả năng.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	24. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
 Trẻ hiểu ý nghĩa của ngày tết trung thu và ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ 20/10.
	- Tên, tuổi, giới tính của bản thân 
- Ngày tết trung thu, ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ 20/10.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Hoạt động học:
+ Tôi là ai?
+ Cơ thể của bé
+ Những người thân chăm sóc bé.
+ Nhu cầu hàng ngày cuả bé.

	

	25. Trẻ không đi theo và nhận quà của người lạ
	Không theo người lạ và nhận quà của người lạ khi chưa được sự đồng ý của bố mẹ và người thân
	Trò chuyện hàng ngày
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	26. Trẻ hiểu được nghĩa từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi, hoa quả…

	- Hiểu các từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc.
	- Trò chuyện hàng ngày
+ Hoạt động góc
	

	27. Trẻ biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại.
	 - Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng.                 Trả lời và đặt câu hỏi: Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào?
	- Hoạt động học:
+ Thơ: Bé ơi.                     
+ Cô dạy 
+ Dậy sớm.
+ Truyện: Gấu con bị sâu răng.

	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	28. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.

	- Tên, tuổi, giới tính.
	- Trò chuyện mọi lúc mọi nơi.
	

	29. Trẻ nói được điều bé thích, không thích.
	- Những điều bé thích, không thích.
	- Trò chuyện mọi lúc mọi nơi
	

	30. Trẻ biết cách bảo về bản thân phòng tránh xâm hại.
	- Không cho người khác sờ, chạm, xem vùng kín riêng tư của mình. Ai là người được tắm vệ sinh thân thể cho mình
	- Hoạt động tự chọn
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	31. Trẻ vui sướng vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng
	- Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	- Hoạt động học:
+ Hát: Cái mũi; Khuôn mặt cười, Mời bạn ăn; Xòe bàn  tay, đếm ngón tay.
+ Nghe hát: Bàn tay mẹ...
+ TCAN: Tai ai tinh, đoán tên bạn hát, ai nhanh nhất…

	

	32. Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang tạo thành bức tranh đơn giản
	- Sử dụng một số kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	 - Hoạt động học:
+ Hoàn thiện bức tranh bé gái.                      
+ Tô màu bàn tay.                 
+ Vẽ cái kẹo. 
+ Nặn bánh xà phòng
	



                                                                                                                                                    NGƯỜI XÂY DỰNG

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                 Vũ Thị Phương

